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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Lập, thẩm tra: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi 
trường
- Lập, thẩm tra: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường 
đơn giản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy 
mô, tính chất phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường
- Tư vấn các dự án hoàn nguyên môi trường; đề án khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước mặt; lập tiêu chuẩn thu dọn hồ nước; 
thiết kế thu dọn lòng hồ
- Nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực 
môi trường và phát triển bền vững
- Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Quan trắc 
tại hiện trường (lấy mẫu, đo đạc, thử nghiệm, phân tích các 
thông số tại hiện trường); và phân tích môi trường (bảo quản 
mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý mẫu, phân tích các thông số tại 
phòng thí nghiệm) đối với các thành phần môi trường sau:
• Nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước 
biển, phóng xạ trong nước…)
• Không khí (Không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, 
không khí môi trường lao động, phóng xạ trong không khí…)
• Đất
• Chất thải rắn
• Đa dạng sinh học
- Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động 

7490(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG 
BẮC NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAC NINH CONSTRUCTION AND 
ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt:  BAC NINH CAE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984264256
Email:

Fax:
Website:
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xăng, dầu, khí, hóa chất và nhiệt điện
- Tư vấn đánh giá tác động xã hội cho các dự án đầu tư phát 
triển
- Tư vấn giám sát môi trường và xã hội
- Giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công 
xây dựng
- Đánh giá về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 
dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn vận hành của 
dự án đầu tư
- Điều tra thiệt hại, lập phương án đền bù của dự án đầu tư xây 
dựng công trình
- Lập, thẩm tra quy hoạch tái định cư cho dự án đầu tư xây 
dựng công trình
- Tư vấn đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động 
môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi 
trường
- Tư vấn bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn 
nước khác (hồ, ao, kênh, mương, rạch và hồ chứa nước phục 
vụ mục đích thủy lợi, thủy điện); Môi trường nước dưới đất;
- Tư vấn bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ; đô thị và khu dân cư
- Tư vấn quản lý chất thải: Chất thải nguy hại; chất thải rắn 
thông thường; nước thải; bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng, bức xạ
- Tư vấn khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường
- Tư vấn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý các sự cố 
môi trường
- Tư vấn xác định thiệt hại môi trường
- Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin môi trường
- Tư vấn quan trắc môi trường
- Hoạt động môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất 
động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)
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2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa 
kỹ thuật
- Tư vấn lập và thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo 
kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán 
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
- Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 
hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
- Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện đến 
35kv và hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn giám sát xây dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp, công trình giao thông đường bộ
- Tư vấn lập: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết 
bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, các loại báo cáo 
về môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường
- Tư vấn lập hồ sơ: Đăng ký chủ nguồn thải, chủ xử lý chất 
thải, vận chuyển chất thải nguy hại, xin cấp phép xả nước thải 
vào nguồn nước, xin cấp phép khai thác nước
- Tư vấn và thực hiện các đề tài, dự án về môi trường
- Quan trắc, phân tích môi trường
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thiết kế và thi công nội ngoại thất công trình dân dụng và 
công nghiệp (trần và vách thạch cao, cửa nhựa, cửa cuốn, cửa 
và vách khung nhôm kính, sân vườn, tiểu cảnh, non bộ…) 
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng 
- Thiết kế hệ thống điện tự động hoá công trình xây dựng 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
- Kỹ sư định giá xây dựng 

7110

3. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Tái chế phế liệu 3830

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình điện 4221

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Xây dựng nhà để ở 4101
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1.900.000.000 VNĐ

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư 
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

6619

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

24. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125066090
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thư Đôi, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thư Đôi, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ TUYẾN Nữ

12/10/1984 Kinh Việt Nam

16/04/2009 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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